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Chương II

ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI

II.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội.

II.1.1.Vị trí địa lý 

Đồng Nai là tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai tiếp giáp với các tỉnh sau: 

· Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận;

· Phía Đông Bắc giáp tỉnh Lâm Đồng;

· Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước;

· Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
· Phía Tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng Nai có diện tích tự nhiên 5.903,94km2, chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và chiếm 25,5% diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ. 

Đồng Nai có hệ thống giao thông thuận tiện với nhiều tuyến đường huyết mạch quốc gia đi qua như quốc lộ 1A, quốc lộ 20, quốc lộ 51; tuyến đường sắt Bắc - Nam; gần cảng Sài Gòn, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế trong vùng cũng như giao thương với cả nước đồng thời có vai trò gắn kết vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.
II.1.2. Dân số và cơ cấu hành chính 

Dân số toàn tỉnh tính đến năm 2010 là 2.559.673 người với mật độ dân số 433,6người/km2; trong đó dân thành thị 855.703 người (chiếm 33,4%), dân số nông thôn là 1.703.970 người (chiếm 66,6%).
Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm: Thành phố Biên Hòa; Thị xã Long Khánh và 9 huyện: Long Thành; Nhơn Trạch; Trảng Bom; Thống Nhất; Cẩm Mỹ; Vĩnh Cửu; Xuân Lộc; Định Quán và Tân Phú. 
Thành phố Biên Hòa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh (cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 30km về phía Đông –Bắc theo quốc lộ 1A)
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Bảng II-1 Số đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Nai

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị hành chính

	
	
	Tổng số
	Phường
	Thị trấn
	Xã

	
	Tổng số
	171
	29
	7
	136

	1
	Thành phố Biên Hòa
	30
	23
	
	7

	2
	Thị xã Long Khánh
	15
	6
	
	9

	3
	Huyện Định Quán
	14
	
	1
	13

	4
	Huyện Long Thành
	15
	
	1
	14

	5
	Huyện Nhơn Trạch
	12
	
	
	12

	6
	Huyện Tân Phú
	18
	
	1
	17

	7
	Huyện Thống Nhất
	10
	
	
	10

	8
	Huyện Vĩnh Cửu
	12
	
	1
	11

	9
	Huyện Xuân Lộc
	15
	
	1
	14

	10
	Huyện Cảm Mỹ
	13
	
	1
	13

	11
	Huyện Trảng Bom
	17
	
	1
	16


 Nguồn:  - Niên giám thống kê năm 2010 tỉnh Đồng Nai;

               - Nghị quyết số 05/NQ-CP 5/02/2010 V/v điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai)

 II.1.3. Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên 

a. Địa hình và tài nguyên đất
Đồng Nai nằm trong vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Di Linh và đồng bằng châu thổ sông Cửu Long. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam gồm 3 dạng chủ yếu: địa hình đồi núi thấp độ cao 200-800 m, chiếm 8% diện tích tự nhiên; địa hình đồng bằng lượn sóng có độ cao 20-200 m, chiếm 80% diện tích tự nhiên; địa hình bãi bồi ven sông có độ cao dưới 20 m, chiếm 12% diện tích tự nhiên.

- Đất phù sa: diện tích 27,929 ha chiếm 4,76% diện tích tự nhiên, phân bố tập trung ở các khu vực đồng bằng ven sông Đồng Nai thuộc các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu.

- Đất ngập úng gley: diện tích 26.758 ha chiếm 4,56% diện tích tự nhiên, phân bố chủ yếu ở các khu vực đồng bằng ven sông Đồng Nai và trong các thung lũng núi ngập nước mùa mưa, đất thích hợp trồng lúa nước và cây trồng cạn ngắn ngày vào mùa khô. 

- Đất đen: diện tích131.604 ha, chiếm 22,43 diện tích tự nhiên, phân bố tập trung thành các vùng lớn chủ yếu ở các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, đất có hàm lượng mùn và đạm cao có thể sử dụng để phát triển nhiều loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao. 

- Đất xám: diện tích 234.867 ha, chiếm 40,04% diện tích tự nhiên, phân bố nhiều ở tất cả các huyện trong đó tập trung với diện tích lớn ở các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành và Nhơn Trạch. Đất có thể sử dụng để trồng nhiều loại cây trồng nếu cải tạo tốt.

- Đất đỏ: diện tích 95.389 ha, chiếm 16,26% diện tích đất tự nhiên, phân bố tập trung ở các huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Định Quán. Đất có độ phì khá cao thích hợp để phát triển nhiều cây công nghiệp
Điều kiện địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai khá rộng rãi với nhiều loại đất tốt thích hợp cho phát triển các cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới có giá trị kinh tế cao, nền đất cứng thuận lợi cho xây dựng nhiều loại công trình tạo cho Đồng Nai có thế mạnh về đất đai để phát triển nông nghiệp hàng hoá và nhiều ngành kinh tế khác. 

b. Tài nguyên nước
Đồng Nai có nguồn nước mặt khá dồi dào để cấp nước sinh hoạt và phát triển sản xuất do mạng lưới dòng chảy sông, suối tương đối dày, trung bình 0,5-1,2 km/km2 và có sông Đồng Nai, sông La Ngà chảy qua dài 220 km và 70 km. Sông Đồng Nai ngoài cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt còn là tuyến đường thuỷ quan trọng trong tỉnh. 

Nguồn nước ngầm có thể phục vụ cho khai thác nước công nghiệp có không nhiều. Khu vực có khả năng khai thác lớn nhất tập trung ở Nam Long Thành và Bắc Biên Hoà, khả năng khai thác có thể đạt trên 10.000 m3/ngày. Nước khoáng nóng phát hiện được ở 5 điểm trong đó điểm suối Nho có trữ lượng 10.000 m3/ngày. 

c. Tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên khoáng sản có thể khai thác công nghiệp bao gồm: 

+ Nhóm khoáng kim loại: có 19 mỏ và điểm quặng gồm: 2 mỏ laterit bôxit, 17 mỏ và điểm quặng vàng, một số điểm có dấu hiệu khoáng hoá chì-kẽm, vàng-bạc, caxiterit. Khoáng hoá vàng tập trung chủ yếu ở phía Bắc của tỉnh (Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu) nhìn chung hàm lượng thấp, riêng mỏ Vĩnh An và điểm quặng Suối Ty dự báo có trữ lượng triển vọng. Ngoài ra còn có Bauxít nguồn gốc phong hoá phát triển trên bazan, tập trung ở khu vực Nam Cát Tiên, tầng dày trên 10m, trữ lượng dự báo là 450 triệu m3. 

+ Nhóm khoáng phi kim: có kaolin, bột màu tự nhiên, đá vôi, thạch anh và nguyên liệu xây dựng như đá, cát, sét, puzolan. Kaolin có ở Vĩnh Cửu, Long Thành và Nhơn Trạch; Sét phân bố rộng rãi ở 25 điểm trong tỉnh, tập trung ở Long Thành; đá xây dựng có ở nhiều nơi trong tỉnh với 50 điểm, tập trung nhiều ở Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành; cát có ở thượng nguồn sông Đồng Nai và La Ngà.

d. Tài nguyên rừng
Đồng Nai có nguồn tài nguyên rừng phong phú, diện tích đất rừng hiện có 178.216 ha chiếm 30,36% diện tích tự nhiên của tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường môi trường sinh thái, phát triển du lịch và khai thác rừng kinh tế.

Thảm thực vật rừng ở Đồng Nai thuộc hệ sinh thái rừng ẩm nhiệt đới gió mùa mưa nhiều với hệ thực động vật đa dạng về chủng loài. Các kiểu rừng tự nhiên cơ bản có kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới và kiểu rừng kín nửa rụng lá nhiệt đới ẩm với các họ thực vật đặc trưng là tre, dẻ, kim giao, dầu, bằng lăng, bàng... Động vật qua điều tra có 252 loài trong đó thú có 61 loài, chim có 120 loài, bò sát có 54 loài, lưỡng cư có 12 loài. Đặc biệt rừng Nam Cát Tiên còn giữ được nhiều loài động thực vật quí hiếm như tê giác một sừng, bò Benteng, nai Catoong, hổ báo, sóc bay, công, trĩ...
II.1.4. Khí hậu

Đồng Nai có khí hậu nhiệt đới gió mùa phân hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Mùa khô, hướng gió chủ yếu trong nửa đầu mùa là Bắc-Đông Bắc, nửa cuối mùa chuyển sang hướng Đông- Đông Nam. Mùa mưa, gió chủ yếu là gió mùa Tây Nam thịnh hành từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9. 

Nền nhiệt có nhiệt độ trung bình hàng năm 260- 270C, biên độ nhiệt theo mùa trung bình 80- 100C, nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất trong năm có nơi có thể xuống đến 160- 170C, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất có nơi có thể lên đến 390C. Bức xạ tổng cộng 350 - 550 calo/cm2/ngày. Số ngày nắng dồi dào, tổng số giờ nắng trong năm trung bình có 2.200 - 2.600 giờ.


Chế độ mưa, lượng mưa trung bình hàng năm khá cao 1600 - 2700 mm, nhưng chênh lệch lớn theo mùa. Mùa mưa chiếm 84 - 88% tổng lượng mưa hàng năm, lượng mưa trung bình tháng cao nhất là tháng 8 và tháng 9. Mùa khô lượng mưa thường chỉ chiếm 4% tổng lượng mưa hàng năm, lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là tháng 2. 

Điều kiện khí hậu và thời tiết ở tỉnh có nhiều thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là sản xuất nông nghiệp. Khí hậu phù hợp với sinh thái của nhiều loại cây trồng nhiệt đới, có thể phát triển nền nông nghiệp đa dạng hoá sản phẩm. Thêm vào đó với nền nhiệt, ẩm tương đối cao có tác động mạnh đến thúc đẩy tăng trưởng sinh khối, tăng năng suất của các cây trồng. Thời tiết không mưa bão như các vùng khác cũng là một thuận lợi để sinh hoạt và phát triển sản xuất. Hạn chế lớn nhất là về mùa khô lượng mưa ít, thường gây hạn và thiếu nước cho sản xuất. 

II.1.5. Hệ thống giao thông

a. Mạng lưới đường bộ
Tổng chiều dài mạng lưới đường bộ hiện có 6.202,7 km trong đó đường bê tông nhựa và láng nhựa có 1.592,3 km, đường bê tông xi măng 80,5 km, đường cấp phối sỏi đỏ 2.121,3 km, đường cấp phối đá 121,3 km và đường cấp phối đất 2.287,3 km. Mật độ các loại đường bộ bình quân 0,6 km/km2 nhưng mật độ đường nhựa và bê tông còn thấp mới đạt 0,16 km/km2, chiếm 26,7% tổng chiều dài toàn bộ mạng lưới đường. Hệ thống đường bộ gồm có: 

- Quốc lộ: có 5 tuyến QL chạy qua với tổng chiều dài 244,5 km gồm QL1 (đoạn nằm trên địa bàn dài 102,45 km), QL20 (75,4 km), QL 51 (42,65 km), QL 56 (18 km) và QL 1K (5,72 km) đây cũng là những tuyến đường trục Bắc- Nam và Đông- Tây lưu thông giữa các khu vực trong tỉnh. 

- Đường tỉnh: có 20 tuyến với tổng chiều dài 369,1 km đều được nối liền với hệ thống Quốc lộ, trong đó đường nhựa chiếm 64,4% (237,7 km), đường cấp phối chiếm 35,6%, gồm có 71 cầu trong đó có 49 cầu bê tông. Các đoạn tỉnh lộ chưa trải nhựa cần được nhanh chóng nâng cấp mới đảm bảo điều kiện để mở rộng lưu thông hàng hoá và an toàn giao thông.

- Đường huyện và đường thành phố: có 274 tuyến với tổng chiều dài 1.317 km trong đó đường nhựa chiếm 39,6% (521,5 km), còn lại là đường bê tông (chiếm 0,4%), đường cấp phối (37,2%), đường rải đá (0,6%) và đường đất (22,1%). Một số tuyến đường huyện hiện nay do xây dựng từ nhiều năm trước nên đang bị xuống cấp nghiêm trọng trong khi nhu cầu lưu thông hàng hoá ngày càng tăng lên, cần tăng cường duy tu và đầu tư mở rộng thêm mặt đường. 

- Đường xã, phường: có 2.857 tuyến với tổng chiều dài 3.835,7 km trong đó đường nhựa chiếm 10,6% (406,6 km) còn lại là đường bê tông (chiếm 1,7%), đường rải đá (2,8%), đường cấp phối (33,1%) và đường đất (51,7%).

- Đường chuyên dùng: do các đơn vị kinh tế trong tỉnh trực tiếp quản lý có 390,2 km trong đó đường nhựa chiếm 40,7% (158,8 km) còn lại là đường bê tông (2,6%), đường rải đá (1,1%), đường cấp phối (55,6%). 

Hệ thống bến bãi phục vụ vận tải đường bộ, hiện có: 8 bến xe với tổng diện tích 48.149 m2 gồm 3 bến trung tâm tỉnh đang hoạt động ở TP.Biên Hoà và 5 bến trung tâm huyện, thị ở Tân Phú, Long Khánh, Xuân Lộc và Vĩnh Cửu (bến Trị An và bến Phú Lý); 6 trạm xe gồm 2 trạm ở TP.Biên Hoà và 4 trạm ở Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu (trạm xe buýt Trị An và Phú Lý). 

b. Đường sắt
Tuyến đường sắt Bắc- Nam chạy qua tỉnh có chiều dài 87,5 km gồm 8 ga là tuyến lưu thông hàng hoá, hành khách quan trọng giữa tỉnh với các khu vực Duyên hải miền Trung và khu vực phía Bắc, ga Biên Hoà là ga chính hiện đã trang bị hệ thống thông tin tín hiệu chạy tàu bán tự động trên toàn tuyến đường sắt Bắc- Nam. 


c. Đường thuỷ

Tổng chiều dài các tuyến đường sông do các cấp quản lý có 532 km trong đó Trung ương quản lý 6 tuyến tổng chiều dài 169 km; huyện, thành phố, tỉnh quản lý 18 tuyến tổng chiều dài 262 km; đơn vị cơ sở khác quản lý 61 tuyến kênh rạch tổng chiều dài 101 km. Tổng chiều dài sông hiện đang khai thác vận tải 205/679 km sông rạch (chiếm 31% tổng chiều dài sông trong tỉnh) gồm 8 tuyến chính trên các sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Đồng Tranh, sông Cái, sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu, sông Gò Gia và sông La Ngà. Trong đó quan trọng nhất là các tuyến trên sông như: 

- Sông Đồng Nai: dài 162 km là tuyến vận tải đường thuỷ huyết mạch trong tỉnh và từ nội địa tỉnh đi TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, có luồng tàu ra vào cảng Đồng Nai.

- Các sông thuộc hệ thống sông Đồng Nai gồm sông Nhà Bè (8,5 km) và sông Lòng Tàu (9 km) có luồng tầu biển ra vào cảng Sài Gòn, cảng Cát Lái và khu cảng Phú Hữu, Ông Kèo của tỉnh; sông Thị Vải có luồng tàu biển ra vào khu cảng Gò Dầu, Phước An. 

Hệ thống cảng biển, công suất thông qua hiện đạt khoảng 3,5 triệu tấn/năm, bao gồm các cảng:

- Trên sông Đồng Nai có cảng tổng hợp Đồng Nai (diện tích mặt bằng đang sử dụng 2,5 ha), luồng vào cảng hiện đảm bảo cho tàu 2000DWT ra vào, hàng thông qua đạt trên 600 nghìn tấn/năm và 2 cảng chuyên dụng hàng lỏng chủ yếu là gas gồm cảng SCTGas và cảng VT.Gas (tại phường Long Bình Tân- TP.Biên Hoà) có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải dưới 1000 tấn.

- Trên sông Thị Vải có cảng tổng hợp Gò Dầu gồm khu A (phục vụ KCN Gò Dầu) diện tích 18 ha, hiện sử dụng để cập tàu trọng tải 2.000 DWT và khu B (gồm 2 bến tổng hợp) có mặt bằng rộng 50 ha, hiện bến 2 có thể đón tàu 12.000 DWT; cảng chuyên dụng có cảng VEDAN (Phước Thái) có khả năng tiếp nhận tàu hàng khô 10.000 DWT và tàu hàng lỏng 12.000 DWT, cảng nhà máy Super phosphate Long Thành có khả năng tiếp nhận tàu 3000- 5000 DWT và cảng nhà máy Unique Gas chuyên tiếp nhận hàng khí hóa lỏng có khả năng tiếp nhận tàu 6.500 DWT. 

- Trên sông Nhà Bè và Lòng Tàu (thuộc Nhơn Trạch) có 3 cảng chuyên dụng gồm cảng Viko-Wochimex (sông Lòng Tàu) chuyên dụng cho tàu 15.000 DWT chuyên chở xuất nhập gỗ dăm cho nhà máy; cảng gỗ mảnh Phú Đông (S.Nhà Bè) chuyên dụng cho tàu trọng tải 25.000 DWT xuất nhập gỗ dăm mảnh; cảng xăng dầu Phước Khánh (S.Nhà Bè) chuyên dụng cho tàu dầu trọng tải tới 25.000 DWT. 

Hệ thống bến cảng sông, hàng bách hoá thông qua các bến cảng sông hiện đạt khoảng 142- 205 nghìn tấn/năm, còn lại chủ yếu là nguyên vật liệu xây dựng từ khai thác tại chỗ. Các bến cảng chính gồm: 

- Bến cảng chuyên dụng của các doanh nghiệp và hàng container: khu vực phường An Bình (TP. Biên Hoà), trên sông Cái hiện có bến COGIDO của công ty giấy Đồng Nai sử dụng cho sà lan 500 tấn, bến thức ăn gia súc Con Cò cho sà lan 500- 1000 tấn, bến Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà) phục vụ container cho sà lan 1000 tấn và trên sông Đồng Nai có bến bột ngọt Ajinomoto cho sà lan đến 500 tấn, bến cảng của công ty Vận tải sông biển cho sà lan 500- 1000 tấn; tại xã Long Tân (Nhơn Trạch) có cảng trung chuyển container gồm 3 bến sà lan 1000 tấn và 3 bến sà lan 3000 tấn. 
II.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội 

II.2.1. Các thành tựu kinh tế - xã hội
Là một tỉnh thuộc Đông Nam Bộ, kề liền thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN) Đồng Nai đã tận dụng được lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông và nguồn tài nguyên, liên tục đạt tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao trong nhiều năm. Đồng Nai đã phát triển từ nền kinh tế nông nghiệp sang một nền kinh tế công nghiệp chiếm tỷ trọng áp đảo với nhiều khu công nghiệp lớn nhất cả nước. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, ổn đinh, tỉ lệ thất nghiệp thấp, góp phần đưa Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam Bộ trở thành vùng kinh tế phát triển năng động.

Kế hoạch 5 năm (2006-2010) được thực hiện trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những biến động khó lường, đặc biệt các năm 2008, 2009 do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu đã tác động đến kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng. Song với sự tập trung cao, phối hợp tốt trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị- xã hội, sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong và ngoài nước và toàn thể nhân dân trong tỉnh đã tạo sự chuyển biến về phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

a. Thành tựu kinh tế 

Trong giai đoạn 1996 - 2005 tỉnh Đồng Nai liên tục giữ được tốc độ tăng trưởng khá nhanh, GDP bình quân 12,4%/năm; giai đoạn 2006-2010 tiếp tục tăng trưởng 13,2%/năm, mặc dù không đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010 (đề ra 14-14,5%/năm). Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 14,5%/năm; thương mại dịch vụ tăng bình quân 15,0%/năm; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,5%/năm
Quy mô GDP theo giá thực tế năm 2010 đạt 75.899 tỷ đồng (tương đương 4,13 tỷ USD), gấp 2,4 lần năm 2005; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2010 là 29,65 triệu đồng (tương đương 1.629 USD) đạt mục tiêu Nghị quyết.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng, ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm. Cơ cấu kinh tế năm 2005: ngành công nghiệp xây dựng chiếm 57%; ngành dịch vụ chiếm 28%; ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 15%. Đến năm 2010, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 57,2%; ngành dịch vụ chiếm 34,2%; ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 8,6% (phù hợp với mục tiêu Nghị quyết).

- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 7,1 tỷ USD tăng bình quân là 18,0%/năm giai đoạn 2006-2010, cao hơn mức tăng của giai đoạn 5 năm 2001-2005 (16,5%/năm). 

- Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân 19,1%/năm. Trong giai đoạn 2006-2010 huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 121.500 tỷ đồng (trong đó, vốn trong nước chiếm 48,6%, vốn nước ngoài chiếm 51,4%), vượt mục tiêu kế hoạch. Vốn đầu tư phát triển trên GDP đạt tỷ lệ bình quân 45,1% GDP hàng năm.

- Tốc độ tăng thu ngân sách 5 năm 2006-2010 bình quân 12,1%/năm, tổng thu ngân sách bình quân chiếm tỷ lệ 23% GDP hàng năm.

b. Các thành tựu xã hội

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 1,27% năm 2005 xuống còn 1,12% năm 2010. Quy mô dân số năm 2010 là 2.559.673 người.

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị từ 3% đầu năm 2006 xuống còn dưới 2,6% vào cuối năm 2010 (Mục tiêu Nghị quyết dưới 2,8%). Cơ cấu lao động đến năm 2010: khu vực công nghiệp- xây dựng 36,7%, khu vực dịch vụ 33,8%, khu vực nông nghiệp 29,5%.
- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2010 đạt 53%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%, đạt mục tiêu Nghị quyết.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi cuối năm 2010 còn 14,5%, (Mục tiêu Nghị quyết dưới 15%).

- Tỷ lệ hộ dùng điện năm 2010 đạt 99% (Mục tiêu Nghị quyết đạt 98%)

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch năm 2010 khu vực thành thị đạt 98%, khu vực nông thôn đạt 90%.

- Thu gom xử lý chất thải y tế đạt 100%; thu gom chất thải nguy hại đạt 60%; thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đạt 80%, đạt mục tiêu Nghị quyết (Mục tiêu Nghị quyết: Thu gom và xử lý khoảng 70 - 80% các loại rác thải sinh hoạt khu đô thị, khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường).

Bảng II-1 Các chỉ tiêu chính về kinh tế xã hội của Đồng Nai giai đoạn 2005-2010
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2000
	2005
	2008
	2009
	2010

	1
	Dân số
	103 ng.
	2.039
	2.263
	2.432
	2.491
	2.559

	2
	GDP theo giá 1994
	109 đồng
	10.473
	19.178
	29.172
	31.883
	36.202

	
	T.Đó: Công nghiệp-xây dựng
	109 đồng
	5.583
	11.754
	18.761
	20.525
	23.555

	
	          Dịch vụ - Thương mại
	109 đồng
	2.478
	4.401
	6.881
	7.702
	8.843

	
	          Nông - lâm - thủy sản
	109 đồng
	2.411
	3.022
	3.529
	3.656
	3.804

	3
	GDP/người (giá hiện hành)
	106 đ/ng
	6,676
	13,653
	22,234
	24,863
	29,654

	4
	GDP theo giá thực tế
	109 đồng
	13.614
	30.896
	54.074
	61.933
	75.899

	
	T.Đó: Công nghiệp-xây dựng
	109 đồng
	7.109
	17.612
	31.302
	35.487
	43.414

	
	          Dịch vụ - Thương mại
	109 đồng
	3.480
	8.661
	17.032
	20.315
	25.958

	
	          Nông - lâm - thủy sản
	109 đồng
	3.024
	4.623
	5.740
	6.131
	6.526

	5
	Cơ cấu ngành ( giá h.hành)
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	
	T.Đó: Công nghiệp-xây dựng
	%
	52,2
	57,0
	57,9
	57,3
	57,2

	
	          Dịch vụ - Thương mại
	%
	25,6
	28,0
	31,5
	32,8
	34,2

	
	          Nông - lâm - thủy sản
	%
	22,2
	15,0
	10,6
	9,9
	8,6

	6
	Kim ngạch xuất khẩu
	106USD
	1.603
	3.100
	6.391
	5.891
	7.100

	7
	Vốn đầu tư nước ngoài
	106USD
	
	450
	
	3.000
	1.500

	8
	Tỷ lệ hộ dùng nước sạch
	% hộ
	
	90
	91,5
	94,0
	96,0

	9
	Vốn đầu tư trên địa bàn
	109 đồng
	3.547
	13.000
	26.735
	28.021
	31.884


( Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010 và kế hoạch.thực hiện năm 2011 tỉnh Đồng Nai) 

II.2.2 Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế
II.2.2.1. Công nghiệp - xây dựng

Giá trị sản xuất công nghiệp (CĐ94) giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 18%/năm; thấp hơn mức tăng bình quân giai đoạn 2001-2005 (18,8%/năm), đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010 (18%-20%/năm). Trong đó: khu vực quốc doanh Trung ương tăng bình quân 8,6%/năm, khu vực quốc doanh địa phương tăng bình quân 5,9%/năm, khu vực ngoài quốc doanh tăng bình quân 19,3%/năm, khu vực đầu tư nước ngoài tăng bình quân 20,2%/năm.

Các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục phát triển và tăng trưởng ổn định, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng GDP. Trong 9 ngành công nghiệp chủ lực, có 4 ngành có mức tăng trưởng bình quân cao hơn mức tăng trưởng bình quân toàn ngành (trong đó ngành công nghiệp chế biến gỗ có mức tăng trưởng bình quân cao nhất 28,8%/năm), 5 ngành có mức tăng trưởng bình quân thấp hơn mức tăng trưởng bình quân toàn ngành (thấp nhất là ngành công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng tăng bình quân 9,2%/năm).


Bảng II-2 Giá trị sản xuất ngành công nghiệp
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2000
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	I
	Tổng số
	109 đồng
	17.992
	51.905
	62.920
	76.882
	85.051
	102.512,6

	1
	Quốc doanh trung ương
	109 đồng
	4.375
	6.765
	7.737
	8.639
	9.136
	9.306,5

	2
	Quốc doanh địa phương
	109 đồng
	1.107
	2.609
	2.891
	2.686
	2.865
	2.931,1

	3
	Ngoài quốc doanh
	109 đồng
	1.873
	6.600
	8.028
	10.270
	11.251
	13.440,6

	4
	VĐT nước ngoài
	109 đồng
	10.637
	35.931
	44.264
	55.287
	61.799
	76.834,4

	II
	Cơ cấu
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	Quốc doanh trung ương
	%
	24,3
	13,0
	12,3
	11,2
	10,7
	9,1

	2
	Quốc doanh địa phương
	%
	6,2
	5,0
	4,6
	3,5
	3,4
	2,9

	3
	Ngoài quốc doanh
	%
	10,4
	12,7
	12,8
	13,4
	13,2
	13,1

	4
	VĐT nước ngoài
	%
	59,1
	69,2
	70,3
	71,9
	72,7
	75,0


( Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2010) 

Trong phát triển công nghiệp, tỉnh đã chú trọng thu hút đầu tư các dự án có công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng các ngành gia công, sử dụng nhiều lao động... Qua đó từng bước tạo sự chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp.

Trong 5 năm qua, thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước tăng cao kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp xây dựng cả về năng lực chuyên môn và giá trị sản lượng xây lắp thực hiện. Nếu như trước đây, việc thi công xây dựng các công trình cao tầng chủ yếu là các doanh nghiệp của Tp. HCM hoặc của Bộ Xây dựng thực hiện, thì trong giai đoạn 2006-2010 nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã đủ sức tổ chức thi công nhà cao tầng trên 10 tầng và một số công trình có yêu cầu cao về kỹ thuật kiến trúc. Giá trị sản lượng xây lắp lĩnh vực xây dựng tăng trưởng bình quân 5 năm 2006-2010 là 13,4%/năm. Nhiều dự án sản xuất vật liệu xây dựng, các vật tư dùng trong trang trí nội thất đã được cấp phép và triển khai thực hiện trong 5 năm qua làm đa dạng hóa sản phẩm trên thị trường, góp phần thay thế hàng hóa nhập khẩu.
Năm 2009 trên địa bàn Đồng Nai đã có 12.517 cơ sở sản xuất công nghiệp trong đó có 682 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; 11.795 cơ sở ngoài quốc doanh gồm 24 hợp tác xã, 1.274 doanh nghiệp tư nhân và 10.497 hộ cá thể ; chỉ còn 40 doanh nghiệp quốc doanh. Trong giai đoạn 2006-2010 có thêm 10 KCN được thành lập, nâng tổng số KCN được thành lập trên địa bàn lên 29 KCN với diện tích 9.076 ha, trong đó diện tích cho thuê là 6.003ha, đã cho thuê đến cuối năm 2009 khoảng 60% diện tích đất dùng cho thuê. Năm 2010 toàn tỉnh có 43 cụm công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích là 2.123 ha. Có 2 cụm CN đầu tư hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch (CCN Vật liệu xây dựng Hố Nai 3 và CCN Bình Sơn), có 6 cụm đang đầu tư hạ tầng, các cụm CN còn lại đang trong quá trình lập các thủ tục đầu tư hạ tầng theo quy định.

Đặc điểm chính của ngành công nghiệp là khu vực có vốn đầu tư  nước ngoài đạt giá trị sản xuất rất cao, chiếm tỷ trọng 71,9% năm 2008, 72,7% năm 2009 và 75% năm 2010. Sự đóng góp vào ngân sách nhà nước và mở rộng công nghệ mới để cạnh tranh trên thị trường là điểm nổi trội của thành phần này, qua đó khuyến khích các thành phần khác cùng phấn đấu phát triển mạnh cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên cũng cho thấy còn có yếu tố có thể gây thiếu ổn định và rủi ro khi nguyên vật liệu phụ thuộc vào nhập ngoại.


Khu vực quốc doanh bao gồm cả trung ương và địa phương có xu hướng giảm dần từ 2000 đến 2010,  năm 2000 chiếm 30,5% thì năm 2010 chỉ chiếm 12% là nhân tố tích cực của giá trị sản xuất công nghiệp, trong đó thành phần quốc doanh Trung ương chiếm tỷ trọng 9,1%.
Năm 2010 khu vực kinh tế trong nước có giá trị sản xuất chiếm 25% tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp. Tỷ lệ này càng có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh và cả nước vì Đồng Nai đạt giá trị sản xuất khá lớn là 85.051 tỷ đồng năm 2009 và 102.512 tỷ đồng năm 2010 của ngành công nghiệp.

II.2.2.2. Dịch vụ - Thương mại

Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 15,0%/năm; đặc biệt trong năm 2008, có tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ là 17,7%, đây là mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Đến năm 2010 tỷ trọng các ngành dịch vụ chiếm 34,2% trong cơ cấu GDP. Đây là kết quả khả quan, thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng của tỉnh.

Bảng II-5: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn (giá 1994)
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2000
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	I
	Tổng số
	109 đồng
	6.786
	21.158
	27.049
	37.721
	45.453
	57.263

	1
	Thương nghiệp quốc doanh
	109 đồng
	613
	2.124
	2.540
	3.144
	3.355
	3.835

	2
	T.Nghiệp ngoài Q.Doanh
	109 đồng
	5.650
	17.476
	22.687
	32.355
	39.556
	50.548

	3
	Doanh nghiệp có vốn ĐTNN
	109 đồng
	509
	1.502
	1.752
	2.140
	2.455
	2.880

	II
	Cơ cấu  %
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	Thương nghiệp quốc doanh
	%
	9,0
	10,0
	9,4
	8,3
	7,4
	6,70 

	2
	T.Nghiệp ngoài quốc doanh
	%
	83,3
	82,6
	83,9
	85,8
	87,0
	88,27 

	3
	Doanh nghiệp có vốn ĐTNN
	%
	7,5
	7,1
	6,5
	5,7
	5,4
	5,03 


( Nguồn: Niên giám thống kê năm 2010 tỉnh Đồng Nai) 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng bình quân 5 năm là 26,5%; trong đó khu vực thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng trên 88% tổng mức bán lẻ. Thị trường bán lẻ phát triển ổn định đáp ứng được nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Doanh nghiệp dân doanh và hợp tác xã thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, nhiều hợp tác xã bổ sung ngành nghề và đa dạng hình thức hoạt động, phục vụ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Các loại hình thương mại, dịch vụ chất lượng cao từng bước được đầu tư phát triển, các siêu thị và trung tâm thương mại đã được xây dựng và đi vào hoạt động. 

Công tác xúc tiến thương mại được quan tâm thực hiện thông qua tổ chức hội chợ triển lãm tại tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham dự hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; qua đó các doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hoạt động du lịch phát triển với quy mô ngày càng lớn, đa dạng về hình thức hoạt động; đã huy động xã hội hoá đầu tư các khu du lịch. Đến nay, đã đầu tư và đưa vào hoạt động các dự án sau đây: khu du lịch Câu lạc bộ Xanh, điểm du lịch vườn bưởi Tân Triều, Khu du lịch Thác Giang Điền, khu du lịch sinh thái Vườn Xoài; đang triển khai các dự án khu du lịch sinh thái Sơn Tiên, một số khu du lịch tại địa bàn huyện Nhơn Trạch; nhiều nhà đầu tư đã và đang quan tâm đăng ký đầu tư dự án du lịch trên địa bàn huyện Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc. Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch có nhiều tiến bộ, nhiều tour du lịch mẫu đã được hình thành; các doanh nghiệp lữ hành của TP.HCM bước đầu đã mở chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh. 

II.2.2.3.Nông-lâm-thủy sản
Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (CĐ94) giai đoạn 2006-2010 tăng bình quân 5,6%/năm; cao hơn tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 (5,5%/năm), cao hơn mục tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010 (5,5%/năm). Trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân 5,1%/năm (trồng trọt tăng 3,8%, chăn nuôi tăng 8,5%); giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tăng bình quân 6,2%/năm; ngành thuỷ sản tăng bình quân 11,5%/năm. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2010 chiếm 33,5% vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Bảng II-6: Giá trị sản xuất Nông- lâm - thủy sản (giá so sánh 1994)
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	A
	GTSX Nông-lâm-thủy
	106 đồng
	6.292.070
	6.454.815
	7.194.140
	7.546.262
	7.849.250

	I
	GTSX nông nghiệp 
	106 đồng
	5.822.257
	5.915.756
	6.513.679
	6.827.809
	7.082.040

	1
	Trồng trọt
	106 đồng
	3.979.650
	4.250.326
	4.468.223
	4.501.362
	4.400.260

	2
	Chăn nuôi
	106 đồng
	1.592.794
	1.639.848
	1.783.182
	2.056.120
	2.375.330

	3
	Dịch vụ
	106 đồng
	249.813
	25.582
	262.274
	270.327
	306.450

	II
	GTSX Lâm nghiệp
	106 đồng
	65.219
	82.497
	79.429
	94.238
	98.560

	III
	GTSX Thủy sản 
	106 đồng
	404.594
	456.562
	601.032
	624.215
	668.650

	B
	Cơ cấu nông nghiệp 
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	Trồng trọt 
	%
	68,4
	71,8
	68,6
	65,9
	62,1

	2
	Chăn nuôi
	%
	27,4
	27,7
	27,4
	30,1
	33,5

	3
	Dịch vụ
	%
	4,3
	0,4
	4,0
	4,0
	4,3


( Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2010) 

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho người lao động. Trong sản xuất đã từng bước áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học trong lai tạo giống mới và tích cực phòng trừ sâu bệnh nên năng suất, sản lượng của các loại cây trồng chủ yếu năm sau tăng so với năm trước. Thực hiện chương trình cơ giới hoá nông nghiệp, đến nay đã cơ giới hoá khâu làm đất đạt 90%, sơ chế sản phẩm nông nghiệp đạt 90% (đạt mục tiêu kế hoạch), kiên cố hoá kênh mương được quan tâm đầu tư. 

Về lâm nghiệp: thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ phòng chống cháy rừng và tích cực trồng rừng; đến năm 2010, tỷ lệ che phủ cây xanh là 50%, trong đó tỷ lệ độ che phủ của rừng đạt 29,76%.

Về thủy sản: thực hiện quy hoạch các vùng nuôi thuỷ sản tập trung tại các khu vực lòng hồ Trị An, trên các sông Đồng Nai, sông La Ngà... đồng thời hướng dẫn người dân chấp hành tốt việc nuôi trồng và khai thác thủy sản, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

II.2.2.4. Xuất khẩu 

Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 tăng trưởng bình quân 17,2%/năm, cao hơn mức tăng trưởng giai đoạn 5 năm 2001-2005 (16,5%/năm). Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của doanh nghiệp địa phương là cà phê, cao su, hạt điều nhân, mật ong, giày dép, hàng mộc tinh chế, gốm thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, linh kiện điện tử. Thị trường xuất khẩu chủ yếu tập trung ở một số nước thuộc Châu Âu (khoảng 75%), Châu Mỹ (khoảng 20%), còn lại là Châu Á, Châu Phi. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là thuốc y tế, phân bón, hóa chất công nghiệp, máy móc thiết bị cho sản xuất, nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất. Các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm trong năm 2009 do ảnh hưởng suy giảm kinh tế toàn cầu, vì vậy làm cho mức tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân 5 năm bị giảm.

II.2.2.5. Thu hút đầu tư

Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài 5 năm 2006-2010 đạt 11,44tỷ USD (4 năm 2006-2009 đã thu hút 9,94 tỷ USD), vượt mục tiêu kế hoạch. Cơ cấu ngành nghề thu hút đầu tư đúng định hướng: ngành dịch vụ chiếm tỷ lệ trên 80% vốn đăng ký, công nghiệp kỹ thuật cao chiếm tỷ lệ trên 5%, còn lại chủ yếu là các dự án công nghiệp phụ trợ, sản xuất chi tiết máy móc thiết bị, một số dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp. Trong giai đoạn 2006-2010 xuất hiện nhiều dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, giảm dần các dự án có tính chất gia công sử dụng nhiều lao động. Một số dự án công nghệ cao đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh mở ra hướng mới trong thu hút đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực.

Từ thời điểm có quy định cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước (năm 2007) đến cuối năm 2009 có 196 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký đầu tư với tổng vốn trên 103 ngàn tỷ đồng (tương đương 5,8 tỷ USD).

Năm 2010 thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 128 nghìn tỷ đồng (tương đương 7,03 tỷ USD). Các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đầu tư xây dựng khu dân cư, nhà ở, cảng, nhà máy điện...

II.2.2.6. Đầu tư phát triển
Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân 19,1%/năm. Trong giai đoạn 2006-2010 huy động tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 121,5nghìn tỷ đồng (tương đương 7,12 tỷ USD), vượt mục tiêu kế hoạch (106 ngàn tỷ đồng). Vốn đầu tư phát triển trên GDP đạt tỷ lệ bình quân 45,1% GDP hàng năm. Trong đó:

Vốn đầu tư trong nước 58.273 tỷ đồng, chiếm 48% tổng vốn đầu tư cả giai đoạn. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 9.010 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,6% tổng vốn; vốn tín dụng là 17.161 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,1%; vốn đầu tư các doanh nghiệp nhà nước là 4.024 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,3%; vốn dân cư, tư nhân là 26.382 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,7%; các nguồn vốn khác trong nước là 1.697 tỷ đồng, chiếm 1,4%.

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện cả giai đoạn là 63.228 tỷ đồng (khoảng 3,65 tỷ USD), chiếm tỷ trọng 52% tổng vốn đầu tư trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2006-2010 có thêm 10 KCN được thành lập, nâng tổng số KCN được thành lập trên địa bàn lên 29 KCN với diện tích 9.076 ha. Trong số 43 cụm công nghiệp được quy hoạch đã hoàn thiện hạ tầng 2 cụm (CCN Vật liệu xây dựng Hố Nai 3 và CCN Bình Sơn), có 6 cụm đang đầu tư hạ tầng.
Ngoài các khu công nghiệp tập trung trên, còn có Khu liên hợp công nông nghiệp Donataba và Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học, khu đô thị công nghệ cao tại Long Thành đang lập thủ tục thành lập.

II.2.2.7. Văn hoá - xã hội.

Dân số toàn tỉnh năm 2010 là 2.559nghìn người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân  chung (tự nhiên + cơ học) 2006-2010 chỉ còn 1,12%/năm. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, kế hoạch hoá gia đình được chú trọng.

Giai đoạn 2006-2010 đã giải quyết việc làm cho trên 440 ngàn lao động, vượt 3% kế hoạch. Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị từ 3% đầu năm 2006 xuống còn dưới 2,6% vào cuối năm 2010; tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn từ 84% đầu năm 2006 lên trên 87% vào cuối năm 2010.

Hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 6,29% cuối năm 2009 xuống còn 3,68% vào cuôi snawm 2010, vượt mục tiêu Nghị quyết.

- Hiện nay tất cả các xã, phường đều có y, bác sỹ phục vụ thường xuyên. Có 96% hộ được dùng nước sạch hợp vệ sinh, 99% số hộ dùng điện, 94% hộ đạt gia đình văn hoá và 86% số ấp, khu phố văn hoá.

II.2.2.8. Đánh giá sự liên quan giữa phát triển KT-XH và phát triển điện lực:

Bảng II-7: So sánh tốc độ phát triển tăng trưởng điện năng với tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 - 2010
	STT
	Hạng mục
	Tốc độ phát triển điện lực (%/năm)
	Tốc độ phát triển kinh tế (%/năm)
	Hệ số đàn hồi

K = (Tốc độ tăng Đ.lực / Tốc độ tăng GDP)

	1
	Tổng thể
	15,7
	13,2
	1,189

	2
	Ngành Công nghiệp – Xây dựng
	16,3
	14,5
	1,132

	3
	Ngành Thương mại – Dịch vụ
	23
	15,0
	1,544

	4
	Ngành Nông, lâm nghiệp
	35,8
	4,5
	7,956


Diễn biến quá trình tiêu thụ điện năng của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn vừa qua cho thấy, tốc độ phát triển điện lực luôn vượt trước tốc độ phát triển kinh tế, hệ số đàn hồi ngành công nghiệp và dịch vụ tương đối phù hợp với quy luật phát triển. Riêng ngành nông lâm thuỷ sản có hệ số đàn hồi cao (K=7,9) do nhu cầu điện dùng cho bơm tưới cây công nghiệp trên địa bàn lớn. 

II.3. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2015
II.3.1 Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 là phát triển nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng phát triển các lĩnh vực kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 trở thành tỉnh cơ bản công nghiệp hóa- hiện đại hóa, năm 2020 thành tỉnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

- Để đạt được CNH-HĐH, GDP bình quân đầu người của tỉnh cần đạt ít nhất 3000 USD/người (khu vực nông nghiệp cần đạt 900-1000 USD/người) vào 2015 và 6000 USD/người (khu vực nông nghiệp trên 1500 USD/người) vào 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ nay đến 2015 và tiếp theo đến 2020 đạt bình quân ít nhất 14%. 

- Xây dựng tỉnh trở thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn, phát huy mạnh mẽ vai trò là một trong những đầu tầu thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của vùng KTTĐPN, tỷ trọng GDP của tỉnh trong GDP của vùng KTTĐPN cần được tăng lên hơn nữa và GDP bình quân đầu người của tỉnh cần được nâng lên ít nhất ngang bằng và cao hơn mức bình quân chung của vùng KTTĐPN vào 2015 và trong giai đoạn tiếp theo đến 2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh phải cao gấp 1,3- 1,4 lần mức bình quân chung của vùng.

Các chỉ tiêu kinh tế

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân từ 13-14%/năm. Trong đó: giá trị tăng thêm (GDP) của ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 13%-14%, dịch vụ - thương mại tăng từ 15%-16%, nông – lâm – thủy sản tăng từ 3,5%-4%.

- GDP bình quân đầu người năm 2015 (theo giá HH) khoảng 2.900-3.000 USD.
- Cơ cấu kinh tế năm 2015: ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 56-57%; ngành dịch vụ - thương mại chiếm 38-39%; ngành nông – lâm – thủy sản chiếm 4-6%.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 15-17%/năm.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2011-2015 khoảng 260.000- 270.000 tỷ đồng (chiếm bình quân 40-43% GDP/năm).

- Tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm so với GDP đạt tỷ lệ 23-25%.

Các chỉ tiêu xã hội

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2015 dưới 1,1%, quy mô dân số năm 2015 khoảng 2,7 triệu người, trong đó dân thành thị chiếm trên 50% dân số.

- Giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống dưới 2,5% vào năm 2015.

- Giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015 khoảng 350.000 lượt lao động.

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt trên 65% (trong đó 45% được đào tạo nghề).

- Duy trì huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6; 70-80% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học các trường trung học phổ thông, phần còn lại phân luồng vào các trường nghề, trường trung cấp và học bổ túc.

- Cơ cấu lao động đến năm 2015: khu vực công nghiệp và xây dựng 39-40%, khu vực thương mại, dịch vụ 35-36%, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 25-26%.

- Năm 2015 trên 90% ấp, khu phố, xã, phường; 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 98% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa.

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập Trung học trên phạm vi toàn tỉnh.

- Trên 98% số trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đủ 6 loại vacxin.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm 1-1,5% (theo chuẩn mới).

- Tỷ lệ hộ dùng điện năm 2015 đạt trên 99%, tỷ lệ hộ dùng nước sạch khu vực thành thị đạt trên 99%, khu vực nông thôn 97% dùng nước hợp vệ sinh.

- Phấn đấu năm 2015 đạt bình quân 8 bác sỹ/1vạn dân, 28 giường bệnh/1 vạn dân.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi năm 2015 xuống dưới 12,5%.

Về môi trường

- Nâng độ che phủ cây xanh trên diện tích toàn tỉnh đến năm 2015 đạt 56%; trong đó, giữ vững tỷ lệ che phủ của rừng đạt 29,76%.

- Đến năm 2015, 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% các loại rác thải đô thị, rác thải công nghiệp không độc hại, rác thải y tế được thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; 80% chất thải nguy hại được thu gom và xử lý.
Bảng II-8 Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2015
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Năm 2010
	Năm 2015

	1. 
	Dân số
	103 ng.
	2.534
	2.700

	2. 
	GDP theo giá 1994
	109 đồng
	36.202
	68.426

	
	T.Đó: Công nghiệp-xây dựng
	109 đồng
	23.555
	45.447

	
	          Dịch vụ thương mại
	109 đồng
	8.843
	18.441

	
	          Nông lâm ngư
	109 đồng
	3.804
	4.538

	3. 
	GDP/người (giá hiện hành)
	103 đ/ng
	29.652
	55.000

	4. 
	GDP theo giá thực tế
	109 đồng
	75.899
	148.500

	
	- Công nghiệp xây dựng
	109 đồng
	43.414
	83.160

	
	- Dịch vụ
	109 đồng
	25.958
	56.430

	
	- Nông lâm thuỷ sản 
	109 đồng
	6.526
	8.910

	5. 
	Cơ cấu ngành ( giá h.hành)
	%
	100
	100

	
	- Công nghiệp-Xây dựng
	%
	57,2
	56-57

	
	- Dịch vụ
	%
	34,2
	38-39

	
	- Nông lâm thuỷ sản
	%
	8,6
	4-6

	6. 
	Kim ngạch xuất khẩu
	106USD
	6.480
	14.200

	7. 
	Vốn đầu tư nước ngoài
	106USD
	1.500
	6.800

	8. 
	Tỷ lệ hộ dùng dùng điện
	% hộ
	99
	> 99

	9. 
	Tỷ lệ hộ dùng nước sạch
	% hộ
	96,0
	98,0

	10. 
	Vốn đầu tư trên địa bàn
	109 đồng
	31.000
	260.000

	11. 
	Tốc độ tăng trưởng
	
	GĐ 2006-2010
	GD 2011-2015

	
	GDP
	%/năm
	13,2
	13-14

	
	- Công nghiệp-Xây dựng
	%/năm
	14,5
	13-14

	
	- Dịch vụ
	%/năm
	15,0
	15-16

	
	- Nông lâm thuỷ sản
	%/năm
	4,5
	3,5-4


Bản đồ quy hoạch GTVT

II.3.2. Phương hướng phát triển các ngành kinh tế – xã hội

3.2.1. Công nghiệp - xây dựng.

a. Về công nghiệp: 

+ Định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2015.

Duy trì phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế so sánh, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm. Có biện pháp khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động về địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chuyển một số ngành công nghiệp từ hình thức gia công sang sản xuất thành phẩm, xuất khẩu trực tiếp, nhằm gia tăng giá trị và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Phát triển lĩnh vực xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh và khu vực.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp- xây dựng bình quân 14-15%/năm. Để đạt được mục tiêu này, giá trị sản xuất (giá cố định 1994) tăng trưởng đạt 16-18%/năm; trong đó giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 16-18%/năm, ngành xây dựng đạt 18-20%/năm.

Tiếp tục quy hoạch các khu công nghiệp tập trung, dự kiến đến năm 2015 có 34 khu công nghiệp tập trung được cấp phép hoạt động, tỷ lệ lấp đầy trên 70% diện tích đất dùng cho thuê.

Tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng trong khu công nghiệp gắn kết với hạ tầng ngoài hàng rào các khu công nghiệp. Nâng cao hiệu quả của khu công nghiệp.

Phát triển mạnh lĩnh vực xây dựng, đầu tư máy móc, trang thiết bị đủ sức thực hiện các công trình lớn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu về xây dựng cho phát triển kinh tế- xã hội và nhu cầu của nhân dân. 

Bảng II-12: Hiện trạng các KCN  trên địa bàn Đồng Nai.

	STT
	Tên khu công nghiệp
	Địa điểm
	Ngành nghề
	Cơ sở pháp lý
	Quy mô

(ha)
	Lấp đầy (%)
	Định mức tiêu thụ (kW/ha)
	Pmax (MW)

	
	
	
	
	
	
	2010
	2015
	2020
	
	2010
	2015
	2020

	I
	KCN đã thành lập và vận hành

	1
	AMATA (giai đoạn 1&2)
	TP. Biên Hòa
	Linh kiện đtử, chế biến thực phẩm, may mặc, cơ khí, hóa chất …
	3450/QĐ-UBND

ngày 15/10/2007
	314,08
	67,40
	100
	100
	200
	37
	62
	114

	2
	Biên Hòa II
	TP. Biên Hòa
	CB thực phẩm, may mặc, lắp láp đtử, cơ khí, VLXD..
	52/BXD-ĐT 

ngày 24/3/1994
	261
	50
	100
	100
	300
	99,5
	121
	130

	3
	Gò Dầu
	H. Long Thành
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	51/BXD/ĐT

ngày 24/3/1994
	136,70
	100
	100
	100
	150
	26
	30
	31,9

	4
	Loteco
	TP. Biên Hòa
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	487/QĐ-BXD

 ngày 23/3/2006
	71,58
	50
	70
	100
	160
	22,8
	42,9
	62,4

	5
	Hố Nai (gđ 1)
	H. Trảng Bom
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	1199/QĐ-BXD

 ngày 22/8/2006
	151,17
	91,22
	100
	100
	100
	16
	32
	35

	
	Hố Nai (gđ 2)
	H. Trảng Bom
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	
	149,96
	0
	50
	100
	100
	5
	10
	30

	6
	Sông Mây (gđ 1)
	H. Trảng Bom
	Cư khí, điện tử, CBT, dược, may mặc,…
	392 BXD/KTQH
ngày 30/8/1997
	178,13
	76,01
	100
	100
	100
	22
	25
	40

	
	Sông Mây (gđ 2)
	H. Trảng Bom
	Cư khí, điện tử, CBT, dược, may mặc
	557/QĐ-UBND
ngày 15/2/2008
	155,87
	0
	50
	100
	100
	
	16
	25

	7
	Nhơn Trạch I
	H. Nhơn Trạch
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	427/BXD/KTQH
ngày 18/9/1997
	311,25
	89,57
	100
	100
	120
	45
	55
	60

	8
	Nhơn Trạch II
	H. Nhơn Trạch
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	785/QĐ-BXD
ngày 08/5/2001
	257,24
	100
	100
	100
	130
	30
	45
	55

	9
	Nhơn Trạch III (gđ 1) - Formosa
	H. Nhơn Trạch
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	925/QĐ-BXD
ngày 03/10/1998
	233,85
	100
	100
	100
	135
	25
	40
	50

	
	Nhơn Trạch III (gđ 2)
	H. Nhơn Trạch
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	955/QĐ.CT.UBT ngày 01/4/2004
	227,55
	39,17
	60
	100
	135
	22
	35
	45

	10
	Biên Hòa I
	TP. Biên Hòa
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	1627/QĐ-UBND

11/6/2007
	248,48
	70
	80
	100
	300
	79
	92
	127

	11
	Long Thành
	H. Long Thành
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	382/QĐ-BXD
ngày 05/3/2004
	282,74
	76,31
	100
	100
	150
	32
	63
	85

	12
	Tam Phước
	TP. Biên Hòa
	CN đa ngành, VLXD, gỗ…
	1344/QĐ-BXD
ngày 20/8/2004
	214,74
	60
	80
	100
	130
	28
	42
	55

	13
	Nhơn Trạch V
	H. Nhơn Trạch
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	537/QĐ-BXD
ngày 01/4/2004
	205
	77,88
	100
	100
	200
	33
	65
	90

	14
	Dệt may NT
	H. Nhơn Trạch
	Dệt may và phụ kiện ngành may
	1024/QĐ-BXD
ngày 29/7/2003
	121
	76,14
	100
	100
	190
	31
	62
	80

	15
	Định Quán
	H. Định Quán
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	1620/QĐ-BXD
ngày 21/10/2004
	37,80
	100
	100
	100
	200
	2,5
	11,7
	29,5

	16
	N.Trạch II- Nhơn Phú
	H. Nhơn Trạch
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	600/QĐ-BXD
ngày 03/4/2006
	126,31
	29,67
	50
	80
	100
	6
	15
	18

	17
	N.Trạch II- Lộc Khang
	H. Nhơn Trạch
	CN đa ngành ít ô nhiễm
	817/QĐ-BXD
ngày 23/5/2006
	42,54
	63,47
	80
	100
	100
	20
	30
	40

	18
	Xuân Lộc
	H. Xuân Lộc
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	897/QĐ-UBND

ngày 16/4/2007
	63,88
	48,29
	60
	80
	100
	2,3
	10,5
	18

	19
	Thạnh Phú
	H. Vĩnh Cửu
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	459/QĐ-UBND

ngày 31/01/2008
	124,15
	46,84
	60
	80
	120
	13
	30
	40

	20
	Bàu Xéo
	H. Trảng Bom
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	1903/QĐ-UBND
ngày 29/6/2007
	328,08
	93,43
	100
	100
	 100
	22,6
	47
	63

	21
	Agtex Long Bình
	TP. Biên Hòa
	CN ít ô nhiễm và ít sử dụng nước
	1415/QĐ-UBND
ngày 06/5/2008
	27,62
	50
	70
	100
	100
	5
	10
	30

	22
	Ông Kèo
	H. Nhơn Trạch
	CN đa ngành
	2557QĐ-UBND
ngày 10/8/2007
	502,82
	82,57
	100
	100
	100
	7,8
	45
	73

	23
	Dầu Giây
	H. Thống Nhất
	CN đa ngành
	1903/QĐ-UBND
ngày 29/01/2008
	205,74
	0,63
	40
	75
	100
	
	11,5
	40,4

	
	Tổng KCN đã vận hành (I)
	
	
	4.979,28
	74,30
	86
	96
	
	
	
	

	II
	KCN đã thành lập và đang xây dựng cơ bản

	24
	An Phước
	H. Long Thành
	Dệt may,Cơ khí; Điện tử; VLXD…
	851/QĐ-BXD
ngày28/5/2004
	91 
	
	50
	100
	100
	
	10
	22,8

	25
	Nhơn Trạch VI
	H. Nhơn Trạch
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	1457/QĐ-BXD
ngày20/7/2005
	220,29 
	
	25
	50
	100
	
	20
	40

	26
	Tân Phú
	H. Tân Phú
	Thực phẩm, may mặc , điện tử, cơ khí, VLXD…
	991/QĐ-UBND
ngày23/4/2007
	34,98 
	
	10
	50
	100
	
	4,7
	15,9

	27
	Long Đức
	H. Long Thành
	Công nghiệp đa ngành
	47221000262
ngày16/10/2007
	183,29 
	
	30
	50
	100
	
	15
	40

	28
	Long Khánh
	Tx. Long Khánh
	CBNS, dệt may, điện tử, cơ khí, dược phẩm ..
	4702/QĐ-UBND
ngày31/12/2007
	169,06 
	
	10
	20
	100
	
	7,7
	16,7

	29
	Giang Điền
	H. Trảng Bom & Long Thành
	Công nghệ cao, cơ khí, được phẩm
	3422/QĐ-UBND
ngày11/10/2007
	324,63 
	
	5
	35
	100
	
	7
	50

	30
	KCN Lộc An – Bình Sơn
	H. Long Thành
	VLXD, Cơ khí, may mặc, điện tử, hóa chất…
	
	308
	
	15
	30
	100
	
	15
	40

	31
	Khu công nông nghiệp DOFICO
	H. Xuân Lôc
	SX hàng hóa, xây dựng chuỗi sản xuất khép kín theo chuẩn quốc tế
	
	1.421
	
	30
	50
	50
	
	8
	20

	
	Tổng KCN đang XDCB (II)
	
	
	2.752,25
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Giai đoạn 2015-2020

	1
	Khu công - nông nghiệp Donataba
	H.Thống Nhất
	
	số 964/TTg-KTN ngày 17/6/2009 của Thủ tướng CP
	250
	
	
	10
	100
	
	
	9

	2
	KCN Công nghệ cao Long Thành
	H.Long Thành
	
	
	500
	
	2
	10
	50
	
	4
	25

	3
	KCN Phước Bình 
	H.Long Thành
	
	
	190
	
	5
	10
	100
	
	2
	10

	4
	KCN Gia Kiệm
	H.Thống Nhất
	
	
	330
	
	
	10
	100
	
	
	13,5

	5
	KCN Cẩm Mỹ
	H. Cẩm Mỹ
	
	
	300
	
	
	5
	100
	
	
	5

	6
	KCN Suối Tre
	Tx. Long Khánh
	
	
	150
	
	
	10
	100
	
	0,7
	5,4

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.720
	
	
	
	
	
	
	


+ Phát triển các khu, cụm công nghiệp:

Đẩy mạnh thu hút đầu tư lấp đầy các KCN đã có, xây dựng thêm một số KCN mới theo các dải hành lang QL51, QL20, QL1A đoạn Trảng Bom- Long Khánh- Xuân Lộc. Mở rộng phát triển các khu, cụm công nghiệp tổng hợp và khu công nghiệp vừa và nhỏ về các đô thị nhỏ và nông thôn. Khuyến khích các doanh nghiệp trong các KCN đổi mới công nghệ, mở rộng qui mô sản xuất và thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân. Từng bước chuyển đổi cơ cấu loại hình các KCN hiện có theo hướng hiện đại hoá kết cấu hạ tầng và chuyên môn hoá sản phẩm.

Tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành về cơ khí chế tạo máy, sản xuất ô tô; khu công nghiệp điện- điện tử sản xuất linh kiện điện tử, máy tính, thiết bị viễn thông, thiết bị điện; khu, cụm công nghiệp hoá chất sản xuất hoá mỹ phẩm, dược phẩm; khu, cụm công nghiệp sản xuất hàng điện máy tiêu dùng; KCN chế biến thực phẩm; khu, cụm công nghiệp chế biến thức ăn gia súc. 

Xây dựng khu liên hợp công nghiệp- dân cư- thương mại- dịch vụ ở khu vực Long Thành, Trảng Bom; khu sinh dưỡng công nghiệp, phát triển khu đô thị công nghệ cao ở Long Thành giai đoạn sau năm 2010.

Xây dựng hạ tầng các KCN tập trung đồng bộ giữa trong và ngoài hàng rào, gắn qui hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp tập trung với qui hoạch phát triển các khu dịch vụ- đô thị để đảm bảo điều kiện sinh hoạt ăn ở và đi lại cho công nhân. Các KCN đều phải có hệ thống xử lý chất thải để chống ô nhiễm môi trường. 

Tiếp tục quy hoạch các khu công nghiệp tập trung, dự kiến đến năm 2015 có 34 khu công nghiệp tập trung được cấp phép hoạt động, tỷ lệ lấp đầy trên 70% diện tích đất dùng cho thuê.

Tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng trong khu công nghiệp gắn kết với hạ tầng ngoài hàng rào các khu công nghiệp. Nâng cao hiệu quả của khu công nghiệp.

-  Định hướng phát triển các nhóm ngành công nghiệp chủ đạo.

+ Công nghiệp cơ khí và sản xuất kim loại

Hình thành và phát triển các nhà máy, tổ hợp công nghiệp cơ khí chế tạo có qui mô lớn và hiện đại đóng vai trò là trung tâm công nghiệp cơ khí chế tạo một số sản phẩm như máy công cụ, máy nông nghiệp, phương tiện vận tải, máy xây dựng và sản phẩm cơ khí tiêu dùng ở khu vực các tỉnh phía Nam. Ưu tiên thu hút đầu tư để GTSX của công nghiệp cơ khí tăng 23- 25%. Nâng tỷ trọng công nghiệp cơ khí trong GTSX công nghiệp của tỉnh.
+ Công nghiệp điện – điện tử

Hướng phát triển công nghiệp điện- điện tử, tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển sản xuất sản phẩm điện tử nghe nhìn theo hướng chuyển dần từ lắp ráp sang sản xuất linh kiện và sản xuất hàng điện tử nghe nhìn cao cấp, đồng thời mở rộng ra sản xuất các sản phẩm điện - điện tử kỹ thuật cao hiện trong nước sản xuất còn hạn chế và có nhu cầu lớn như máy phát và biến thế điện công suất lớn, thiết bị viễn thông, điện thoại di động, linh kiện điện tử, bản mạch, máy tính và trang thiết bị điện tử cho công nghiệp ô tô, đóng tàu để tiêu thụ trong nước thay thế nhập khẩu và xuất khẩu ra bên ngoài. 

Mục tiêu phát triển, đẩy mạnh phát triển công nghiệp điện- điện tử trở thành ngành công nghiệp chủ lực, có tốc độ phát triển nhanh, tốc độ gia tăng GTSX bình quân đạt 22- 24%/năm, nâng tỷ trọng công nghiệp điện - điện tử trong GTSX công nghiệp của tỉnh từ 14% năm 2010 lên 17,5- 18% năm 2015.

+ Công nghiệp hóa chất

Hướng phát triển công nghiệp hoá chất đẩy mạnh sử dụng nguồn dầu khí khai thác ở Bà Rịa-Vũng Tàu và các nguồn nguyên liệu khác, chọn lọc các công nghệ tiên tiến để phát triển công nghiệp chế hoá các sản phẩm từ lọc dầu và khí thiên nhiên, ưu tiên phát triển sản xuất các hoá phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học. Mục tiêu phát triển đạt tốc độ gia tăng GTSX bình quân 19-20%/năm, tỷ trọng công nghiệp hóa chất trong cơ cấu GTSX công nghiệp tăng từ 13,5% năm 2010 lên 16% vào năm  2015.

+ Công nghiệp dệt  may – da giầy

Mục tiêu phát triển công nghiệp dệt may- da giày, qui mô GTSX tăng bình quân 11-12% trong giai đoạn 2011- 2015, tỷ trọng của ngành trong cơ cấu GTSX công nghiệp của tỉnh giảm dần từ 17%  năm 2010 xuống còn chiếm 11- 12% vào năm 2015.

+ Công nghiệp chế biến nông lâm sản:

Mục tiêu phát triển ngành đạt tốc độ gia tăng GTSX bình quân 15-16% trong giai đoạn 2011- 2015. Tỷ trọng công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và gỗ, giấy trong cơ cấu GTSX công nghiệp của tỉnh giảm dần từ 33% năm 2010 xuống còn 27- 28% vào năm 2015.

+  Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng: 

Tập trung phát triển một số sản phẩm VLXD có nhu cầu lớn trong tỉnh và một phần tiêu thụ ở thị trường bên ngoài như gạch xây, gạch men, đá ốp lát, sứ vệ sinh từ nguồn khai thác nguyên liệu đá, cát, sét, cao lanh trên địa bàn đồng thời tích cực mở rộng ra sản xuất các sản phẩm VLXD từ nguyên liệu hợp kim và nhựa như thiết bị vệ sinh, tấm lợp, tấm trần, khung cửa, vách ngăn lắp ráp, ống nhựa cấp thoát nước. Mục tiêu phát triển công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD có tốc độ gia tăng GTSX đạt bình quân 18- 19% từ nay đến 2015 và 15- 16% trong giai đoạn tiếp theo đến 2020.

+  Công nghiệp điện, nước:

Phát triển công nghiệp điện và nước với nhịp độ đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trong tỉnh, GTSX của ngành trong giai đoạn từ nay đến 2015 tăng bình quân 3,5- 4% và trong giai đoạn tiếp theo đến 2020 tăng bình quân 3%. 

b) Về xây dựng:

- Mục tiêu phát triển của ngành vật liệu xây dựng là nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh sẵn có của tỉnh về tài nguyên khoáng sản và lực lượng lao động địa phương.

 
Phát triển sản xuất vật liệu xây dựng với quy mô hợp lý, kỹ thuật và công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ ra ngoài tỉnh và đi tới xuất khẩu ra các nước trong khu vực. 

3.2.2. Thương mại, du lịch, dịch vụ:

Phát triển mạnh các loại hình thương mại và dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp và dân sinh. Đầu tư phát triển một số Trung tâm thương mại, siêu thị quy mô lớn, hiện đại tại Biên Hòa, Long Khánh, Nhơn Trạch và các địa bàn có nhiều dân cư. Phát triển chợ theo quy hoạch được duyệt. Huy động các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhằm khai thác đạt hiệu quả các tuyến, điểm du lịch đã quy hoạch. Chú ý phát triển mạnh các loại hình du lịch sinh thái, du lịch vườn và du lịch văn hóa lễ hội gắn với việc bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, khu bảo tồn thiên nhiên. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhanh và mạnh các ngành dịch vụ chất lượng cao để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng ở các khu công nghiệp, đô thị và nhu cầu của nhân dân, nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ - thông tin, viễn thông, vận tải- kho bãi, bảo hiểm, y tế, tư vấn. Chú trọng mở rộng hệ thống bưu chính - viễn thông ở khu vực nông thôn. Tiếp tục phát triển nhanh mạng lưới xe buýt theo quy hoạch, phát triển mạng lưới vận tải đường thủy nội địa. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ nhà ở, dịch vụ giải trí, văn hoá cho công nhân.

Phát triển thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường công nghệ nhằm thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tổ chức tốt công tác thông tin thị trường, giá cả, quảng cáo. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư. 

Triển khai xây dựng tổng kho trung chuyển trên địa bàn tỉnh, cảng biển, cảng hàng không để góp phần phát triển ngành dịch vụ.

3.2.3. Nông – lâm - ngư nghiệp:

+ Định hướng:

- Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế về điều kiện đất đai, sinh thái kết hợp với nâng cấp, hiện đại hoá có trọng điểm hệ thống thuỷ lợi, gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến và đổi mới mô hình sản xuất để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hoá, xây dựng các vùng cây trồng, vật nuôi tập trung có qui mô sản xuất lớn, sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 

- Chuyển đổi mạnh sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng công nghệ, tiến bộ kỹ thuật cao và hiện đại đồng thời chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất nông nghiệp từ trồng trọt sang chăn nuôi để nâng cao GTGT nông nghiệp/ha đất. Tạo đột phá bằng xây dựng và phát triển các mô hình kinh doanh sản xuất nông nghiệp, các khu nông nghiệp công nghệ cao và các mô hình kinh tế trang trại, HTX chăn nuôi, trồng trọt có mức độ chuyên môn hoá và thâm canh cao.

- Phát triển nông lâm nghiệp gắn liền với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá và hợp tác hoá. Phát triển hài hoà kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình, kinh tế HTX và các thành phần kinh tế khác phù hợp với quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng phi nông nghiệp để bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống của các hộ nông dân nhất là các hộ nông dân nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái trong tỉnh. 

+ Mục tiêu chủ yếu
- Phấn đấu giá trị gia tăng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp 5 năm 2011-2015 tăng bình quân 3,5- 4%/năm. Để đạt được mục tiêu đó, giá trị sản xuất của ngành nông, lâm, ngư nghiệp sẽ phải tăng từ 4,5-5%/năm.
- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện tốt khoanh nuôi và trồng rừng. Đến năm 2015 nâng độ che phủ xây xanh đạt 56%, trong đó giữ vững 29,76% diện tích rừng và trên 26% diện tích cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả.

- Đẩy mạnh cơ giới hoá, hiện đại hoá trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng nông sản qua sơ chế và chế biến. Ứng dụng công nghệ sinh học, quy trình sản xuất nông nghiệp hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu nông sản hàng hoá.

+ Giải pháp chủ yếu

- Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo các chương trình phát triển cây con chủ lực của tỉnh, phát triển nông thôn “4 có”, phát triển đồng bộ nông nghiệp gắn với việc thực hiện đề án nông thôn mới.

- Nâng cao chất lượng các vùng cây chuyên canh: cao su, cà phê, điều, cây ăn trái, mì, bắp, mía và các vùng chuyên canh rau theo định hướng (Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị), gắn với việc tăng cường sử dụng giống mới, phát triển thủy lợi và công nghiệp bảo quản, chế biến có trình độ công nghệ cao. Chủ động thực hiện chính sách điều tiết, hỗ trợ tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Khuyến khích phát triển làng nghề, kinh tế trang trại và kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

- Tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi công nghiệp, an toàn, xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Phát triển mạnh đàn heo và chăn nuôi đại gia súc ở những vùng có điều kiện. Phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, nước lợ theo quy hoạch gắn với bảo vệ môi trường nước. Phát triển công nghiệp chế biến có công nghệ hiện đại.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp. Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp trong tất cả các khâu. Đầu tư hiện đại hóa khâu bảo quản, chế biến nông, lâm sản. Quản lý chặt chẽ hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và dịch bệnh trong chăn nuôi. 

- Tăng cường quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng ngập mặn khu vực Long Thành - Nhơn Trạch, rừng đầu nguồn sông Đồng Nai, hồ Trị An và các khu bảo tồn thiên nhiên; trồng rừng; đẩy mạnh trồng cây xanh trong khu vực doanh nghiệp và dân cư.

- Tiếp tục tạo chuyển biến kinh tế nông thôn theo hướng khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, phát triển dịch vụ và phát triển mạnh các ngành nghề, nhất là ngành nghề truyền thống ở nông thôn. Quy hoạch xây dựng một số vùng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và môi trường sinh thái tốt.

3.2.4. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

 Phát triển kết cấu hạ tầng cần ưu tiên đi trước một bước. Hướng phát triển một số ngành chính là:

a) Giao thông vận tải:

- Giao thông đường bộ: thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch các tuyến đường bộ, các quốc lộ, cao tốc; hoàn chỉnh quy hoạch các tuyến giao thông trong tỉnh. Tập trung xây dựng các trục đường chính quan trọng của tỉnh như: đường 768, tỉnh lộ 25A, 25B, cầu đường Quận 9- Tp.HCM sang Nhơn Trạch… Đồng thời chủ động phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 51, xây dựng cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây; Dầu Giây- Đà Lạt, đường sắt Biên Hoà- Vũng Tàu, tuyến đường tránh TP Biên Hoà…
- Xây dựng và phát triển hệ thống cảng theo quy hoạch; việc xây dựng cảng/khu cảng phải đáp ứng phát triển các khu công nghiệp và ưu tiên xây dựng cảng tổng hợp, cụ thể: cảng Phước An, Phú Hữu, mở rộng cảng Gò Dầu, một số cảng container, khu logistic…
- Về giao thông hàng không: chủ động phối hợp các Bộ ngành Trung ương triển khai xây dựng sân bay Quốc tế Long Thành.

b) Đầu tư phát triển đô thị:

Từng bước và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị, có cơ sở kinh tế kỹ thuật tiên tiến, môi trường đô thị trong sạch, được phân bổ và phát triển hợp lý trên địa bàn của tỉnh; đảm bảo cho mỗi đô thị theo vị trí, chức năng của mình phát huy được đầy đủ các thế mạnh nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đảm bảo an ninh quốc phòng và gìn giữ môi trường sinh thái đô thị.
Trong giai đoạn 5 năm 2011-2015 tập trung xây dựng các khu đô thị lớn của tỉnh theo quy hoạch như: đô thị Tam Phước, Long Tân, Phú Hữu (Nhơn Trạch), Trung tâm TP Biên Hoà, đô thị Trảng Bom, Long Khánh, Long Thành…
c)  Đầu tư các lĩnh vực cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị:

Cấp nước

Phấn đấu trên 99% dân số đô thị được sử dụng nước sạch và 97% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% trung tâm các huyện có hệ thống cấp nước tập trung; tiêu chuẩn cấp nước 120-150 lít/người/ngày đêm.

Tập trung xây dựng hoàn chỉnh và xây dựng mới nhà máy cấp nước như: Nhà máy nước Thiện Tân, giai đoạn II là 100.000m3/ngày, Nhà máy nước Nhơn Trạch, giai đoạn I là 100.000m3/ngày, các nhà máy nước các trung tâm thị trấn, thị xã, và các mạng phân phối nước ở các khu đô thị mới, các khu dân cư tập trung, các khu công nghiệp- cụm công nghiệp.

Triển khai Chỉ thị 04/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về việc đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn.

Đối với khu vực nông thôn, cụm dân cư nông thôn kuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư nước sạch, chú trọng đến các nhà máy nước quy mô nhỏ cấp cho các cụm dân cư, giá nước thoả thuận giữa người đầu tư và cụm dân cư.

Công tác thoát nước đô thị
Tập trung rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch thoát nước, triển khai lập dự án đầu tư các tuyến thoát nước có yêu cầu cấp bách để đầu tư. Ngoài vốn ngân sách, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Thành phố Biên Hòa: xúc tiến triển khai nhanh các dự án đầu tư cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; dự án nạo vét Suối Săn Máu.

Nhơn Trạch tập trung xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa và tuyến cống thoát nước thải của khu trung tâm thành phố và các khu dân cư các xã.

Thị xã Long Khánh, Thị trấn Long Thành và các đô thị khác tập trung lập quy hoạch và lập các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

 II.4. Phương hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020:

- Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 73 /2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2008.
II.4.1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển nhanh, toàn diện và bền vững các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Đồng Nai trở thành Trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn và hiện đại của khu vực phía Nam; phấn đấu đến năm 2020 thành tỉnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

II.4.2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu về kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao gấp hơn 1,3 - 1,4 lần mức bình quân chung của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 13,5% - 14%/năm.

- GDP bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) năm 2020 đạt 6.480 USD;

- Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp năm 2020: công nghiệp 51% - dịch vụ 46% - nông nghiệp 3%.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 18% - 20%/năm giai đoạn 2016 - 2020;

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm so với GDP giai đoạn 2016 - 2020 chiếm 25% - 27%;  

- Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 386.000 tỷ đồng.

b) Mục tiêu về văn hoá, xã hội

- Quy mô dân số: năm 2020 khoảng 2,8 - 2,9 triệu người;

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 xuống còn 1%;

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2020 dưới 5%;

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt trên 70%;

- Giảm tỷ lệ lao động không có việc làm ở khu vực đô thị xuống dưới 2% trong giai đoạn 2016 - 2020;

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt trên 98% vào năm 2020;

- Nâng tuổi thọ trung bình của dân số năm 2020 lên 78 tuổi;

- Tỷ lệ hộ dùng điện đến năm 2020 đạt 100%.

c) Mục tiêu về môi trường

- Đến năm 2020 nâng tỷ lệ che phủ của cây xanh đạt 52%;

- Đến năm 2020 thu gom và xử lý theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường các loại rác thải đô thị, rác thải công nghiệp không độc hại đạt 100%. Rác thải y tế và chất thải rắn độc hại đạt 100% vào năm 2020;

- Tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 100% vào năm 2020.
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